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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Số: 509/Qð-UBND Tuy Hoà, ngày 14 tháng 3 năm 2007 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch  
lở mồm long móng gia súc và cúm gia cầm 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quyết ñịnh số 309/2005/Qð-TTg ngày 26/11/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch cúm gia cầm; 
Căn cứ Thông tư số 44/2006/TT-BTC ngày 24/5/2006 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn chế ñộ tài chính ñể phòng, chống dịch lở mồm long móng (LMLM) ở 
gia súc; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 123/STC-HCSN ngày 
26/01/2007 về chính sách hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch LMLM gia súc và dịch 
cúm gia cầm của tỉnh, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm long 

móng gia súc và dịch cúm gia cầm như sau: 

1. Chi cho công tác tiêm phòng:  
- Lực lượng tham gia công tác tiêm phòng ñược bồi dưỡng tính theo mức bình 

quân cho 1 lần tiêm: 
+ ðối với heo là 1.000 ñồng/1 con/1 lần tiêm. 
+ ðối với các loại gia súc còn lại là 2.000 ñồng/1 con/1lần tiêm. 
+ ðối với gà, vịt, ngan là 50 ñồng/1con/1lần tiêm. 
- Nguồn kinh phí chi trả: ðối với những chủ gia súc, gia cầm thuộc diện hộ 

nghèo có mã số thì nhà nước hỗ trợ tiền công tiêm phòng; các chủ gia súc, gia cầm 
còn lại phải ñóng góp tiền công tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. 

2. Chi cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch và phun 
thuốc tiêu ñộc khử trùng: 

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch và làm nhiệm vụ phun 
hoá chất khử trùng vùng dịch theo sự chỉ ñạo của ñịa phương thì ñược hỗ trợ 50.000 
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ñồng/ người/ngày ñối với ngày làm việc và 100.000 ñồng/người/ngày ñối với ngày 
nghỉ và ngày lễ. 

3. Chi cho công tác tiêu huỷ gia súc, gia cầm: 
Mức chi: 
+ ðối với trâu, bò: 150.000 ñồng/1con. 
+ ðối với lợn, dê, cừu, hươu, nai: 50.000 ñồng/1con. 
+ ðối với gia cầm: 3.000 ñồng/1con. 

Mức chi ñể thực hiện các nhiệm vụ sau: 
+ Chi mua hoá chất các loại cho khử trùng, tiêu ñộc, vệ sinh chuồng trại, môi 

trường,… mua trang phục phòng hộ cho lực lượng tham gia tiêu huỷ gia súc, gia cầm 
theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Chi trực tiếp cho lực lượng tham gia tiêu hủy 50.000 ñồng/1người/1ngày ñối 
với ngày làm việc và 100.000 ñồng/1 người/1ngày ñối với ngày nghỉ, ngày lễ. 

4. Chi hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân (chủ nuôi) có gia súc, gia 
cầm phải tiêu huỷ là: 

60 % giá trị ñối với con gia súc phải tiêu huỷ. 
50 % giá trị ñối với con gia cầm phải tiêu huỷ (trừ những con gia cầm dưới 30 

ngày tuổi). 
Giá trị con gia súc gia cầm ñược tính bằng giá 1 kg thịt hơi tại thời ñiểm nhân 

(x) với trọng lượng (số kg hơi) của gia súc, gia cầm phải tiêu huỷ; giá kg thịt hơi tại 
thời ñiểm do sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính phối hợp xem 
xét trình UBND tỉnh phê duyệt. 

5. Các nội dung chi hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh LMLM còn 
lại: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương. 

6. Về thủ tục, chứng từ cấp phát chi trả: Thực hiện theo quy ñịnh hiện hành 
của Nhà nước. 

ðiều 2. Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc sở: Tài chính, Kế 
hoạch và ðầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phạm Ngọc Chi 
 



110 CÔNG BÁO/Số 03+04/ Ngày 02-07-2007

ñồng/ người/ngày ñối với ngày làm việc và 100.000 ñồng/người/ngày ñối với ngày 
nghỉ và ngày lễ. 

3. Chi cho công tác tiêu huỷ gia súc, gia cầm: 
Mức chi: 
+ ðối với trâu, bò: 150.000 ñồng/1con. 
+ ðối với lợn, dê, cừu, hươu, nai: 50.000 ñồng/1con. 
+ ðối với gia cầm: 3.000 ñồng/1con. 

Mức chi ñể thực hiện các nhiệm vụ sau: 
+ Chi mua hoá chất các loại cho khử trùng, tiêu ñộc, vệ sinh chuồng trại, môi 

trường,… mua trang phục phòng hộ cho lực lượng tham gia tiêu huỷ gia súc, gia cầm 
theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Chi trực tiếp cho lực lượng tham gia tiêu hủy 50.000 ñồng/1người/1ngày ñối 
với ngày làm việc và 100.000 ñồng/1 người/1ngày ñối với ngày nghỉ, ngày lễ. 

4. Chi hỗ trợ trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân (chủ nuôi) có gia súc, gia 
cầm phải tiêu huỷ là: 

60 % giá trị ñối với con gia súc phải tiêu huỷ. 
50 % giá trị ñối với con gia cầm phải tiêu huỷ (trừ những con gia cầm dưới 30 

ngày tuổi). 
Giá trị con gia súc gia cầm ñược tính bằng giá 1 kg thịt hơi tại thời ñiểm nhân 

(x) với trọng lượng (số kg hơi) của gia súc, gia cầm phải tiêu huỷ; giá kg thịt hơi tại 
thời ñiểm do sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính phối hợp xem 
xét trình UBND tỉnh phê duyệt. 

5. Các nội dung chi hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh LMLM còn 
lại: Thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương. 

6. Về thủ tục, chứng từ cấp phát chi trả: Thực hiện theo quy ñịnh hiện hành 
của Nhà nước. 

ðiều 2. Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc sở: Tài chính, Kế 
hoạch và ðầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Phạm Ngọc Chi 
 


